
ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 

Câu 1: Tính 

a) 31 + 35 - 19 b) 40+ 4 -15 + 3 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 

 

  

 

 

   

 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chổ chấm: 

a,    3 x 8 =………….                        5 x 7  = ............ 

b, Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 15 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ 

giác là:………… 

Bài 4: Tìm x 

x - 36 = 32 - 14                                       97 – x  = 40+ 6 

………………………….                       …………………….. 

………………………….                       .. …………………… 

………………………….                       ……………………... 

81 - 29 45cm + 39cm 95  -  17 47kg  + 15kg 

52 78 84cm 62kg 



Bài 5: Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 25cm, 17cm, 19 cm. Tính chu vi hình 

tam giác đó. 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

Bài 6: Số kẹo của Lan là số lớn nhất có 2 chữ số. Lan cho Hoa số kẹo là số nhỏ nhất có 

2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

A. Đọc hiểu: 

Bài đọc: Bông hoa Niềm Vui 

    Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông  cúc màu xanh, 

được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một 

bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau. 

    Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng 

em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây 

để ngắm vẻ đẹp của hoa. 

  Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

1/ Sáng sớm tinh mơ, Chi vào vườn hoa để làm gì? 

A.   Ngắm hoa. 

B.   Hái hoa. 

C.   Tưới hoa. 

2/ Chi muốn tặng bông hoa Niềm Vui cho ai? 

A.   Tặng cho bố. 

B.   Tặng cho mẹ. 

C.   Tặng cho cô. 

3/ Trong câu “Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa 

trong vườn” .Từ nào là từ chỉ hoạt động? 

A.    Định hái. 

B.    Chần chừ. 

C.    Giơ tay. 

4/ Từ “ tay” là từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm? 

A.    Chỉ sự vật. 



B. Chỉ đặc điểm. 

C. Chỉ hoạt động.              

 5. Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? 

 …………………………………………………………………………………, Chính tả: 

B. Tập làm văn:  

Viết 1 đoạn văn (3 đến 5 câu) kể về đồ một vật mà em thích.. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 


